Phụ lục II

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC BÁO CÁO VÀ CÁC CHỨC NĂNG KẾT XUẤT SỐ LIỆU ĐƯỢC THIẾT LẬP SẴN TRÊN HỆ THỐNG TABMIS
(Kèm theo Công văn số 17940/BTC-KBNN ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính)


I. NGUYÊN TẮC CHUNG
1. Khái niệm: Một số báo cáo đã được thiết lập sẵn trên hệ thống, là các báo cáo có sẵn của hệ thống Oracle, rất tiện lợi để sử dụng trong quá trình đối chiếu kiểm tra số liệu của kế toán, còn gọi là Báo cáo chuẩn. 

2. Ưu điểm: Báo cáo chạy nhanh, về cơ bản có thể chạy ở bất kỳ thời điểm nào (không bị phân luồng báo cáo). Có thể dễ dàng kết xuất ra excel để tùy chỉnh dữ liệu. 

3. Nhược điểm: Báo cáo được thiết kế sẵn trên hệ thống nên mẫu biểu không phù hợp với các quy định về chế độ báo cáo kế toán hiện nay, có một số báo cáo hơi khó xem vì hàng cột bị lệch, phần lớn báo cáo chỉ lấy được số liệu theo kỳ.  

II. HƯỚNG DẪN KHAI THÁC BÁO CÁO CÓ SẴN TRÊN CÁC PHÂN HỆ


        1. Báo cáo trên phân hệ Sổ cái GL

        1.1. Nhóm báo cáo Sổ cái, Bảng cân đối tài khoản 

(1) Sổ cái (180 ký tự): 

Liệt kê các bút toán theo TK, theo loại tiền, loại số dư, chọn được khoảng TK muốn hiển thị thông tin. Đối với các dòng phát sinh hạch toán ở vế Có báo cáo sẽ hiển thị ký hiệu “Co” ở bên cạnh số tiền phát sinh.

Lựa chọn tham số chạy báo cáo:

- Loại (bắt buộc): Thứ tự liệt kê dữ liệu trong báo cáo được mặc định sắp xếp theo Nguồn bút toán, loại bút toán, tên bút toán. Việc lựa chọn thông tin ở tham số này nhằm hiển thị thêm thông tin liên quan đến bút toán, có 4 lựa chọn:

+ Dòng: Lựa chọn giá trị này báo cáo sẽ hiển thị thêm cột “Mô tả”, “Dòng”. Dữ liệu hiển thị ở cột “Dòng” thường chứa thông tin liên quan đến các bút toán ở phân hệ phụ hoặc hệ thống ngoài, ví dụ đối với các khoản thanh toán chuyển từ AP lên GL thông tin hiển thị ở cột “Dòng” là Tên nhà cung cấp. 

+ Hàng hóa nhập: Lựa chọn giá trị này báo cáo sẽ hiển thị thêm cột “Mô tả” “Bút toán”. Dữ liệu hiển thị ở cột “Bút toán” thường chứa thông tin của trường “Tham chiếu” trong mục thông tin chung của bút toán.

+ Nguồn: Lựa chọn giá trị này báo cáo sẽ hiển thị thêm cột “Mô tả”, “Dòng”. Dữ liệu hiển thị ở cột “Dòng” thường chứa thông tin liên quan đến các bút toán ở phân hệ phụ hoặc hệ thống ngoài (thông tin này hoàn toàn khác với thông tin khi chọn “Dòng” ở trên), ví dụ khoản thanh toán chuyển từ AP lên GL thông tin hiển thị ở cột “Dòng” là số chứng từ thanh toán.  

+ Số chứng từ: Lựa chọn giá trị này báo cáo sẽ hiển thị thêm cột “Tên thứ tự”, “Số chứng từ”. Cho biết dòng hạch toán này nằm ở bút toán có số chứng từ là bao nhiêu, sử dụng thiết lập của tên thứ tự nào. 

· Loại tiền: Có 2 lựa chọn: VND và STAT

· Loại số dư: A- Loại số dư thực tế, E- Loại số dư Dự chi, Ngân sách- Loại số dư Ngân sách 

· Tên CKC hoặc mã dự toán: Phụ thuộc vào tham số “loại số dư” nêu trên, nếu chọn  “loại số dư” là A và Ngân sách thì tham số này được mặc định. Nếu chọn “loại số dư” là E thì có các lựa chọn tương ứng, người dùng sẽ chọn tùy theo yêu cầu.

· “Kỳ bắt đầu”, “Kỳ kết thúc” chọn theo yêu cầu cần lấy số liệu

· “Trường cấu trúc TK từ”, “Trường cấu trúc TK đến” chọn dải tài khoản muốn hiển thị số liệu

Màn hình tham số báo cáo:
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(2) Sổ cái - Ngoại tệ:

 Liệt kê tất cả các TK có ngoại tệ muốn chạy báo cáo bao gồm số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ bằng ngoại tệ và VND tương ứng, trường hợp trong kỳ TK không có phát sinh thì sẽ hiển thị số dư. 
Lựa chọn tham số chạy báo cáo:

- Loại tiền: Chọn loại tiền ngoại tệ muốn lấy số liệu báo cáo.

- Kỳ: Nhập kỳ muốn lấy số liệu báo cáo.

Màn hình tham số báo cáo:
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(3) Bảng cân đối tài khoản - tổng hợp 1 
Báo cáo cung cấp số liệu về  số dư thực, bao gồm số dư đầu kỳ, số phát sinh Nợ/Có trong kỳ, số dư cuối kỳ của các tài khoản. Thông tin phản ánh trên cân đối tài khoản - tổng hợp 1 dưới dạng tổng hợp, không chi tiết 12 phân đoạn COA. 

Số liệu trên báo cáo có thể dùng đề kiểm tra, đối chiếu số liệu tổng hợp theo mã tài khoản kế toán. Báo cáo này được chạy theo kỳ, không khai thác được theo ngày.

 Lựa chọn tham số báo cáo:

- Phân đoạn ngắt trang: Có 11 lựa chọn tương ứng với 11 đoạn mã TK (trừ mã TK tự nhiên) 

Chạy cân đối của KBNN huyện chọn phân đoạn ngắt trang là “mã KBNN” tương ứng, báo cáo sẽ hiển thị số liệu theo KBNN huyện lựa chọn. 
Đối với cân đối toàn tỉnh: chọn giá trị các phân đoạn khác (mã KBNN không hiển thị để nhập mà hệ thống mặc định là toàn tỉnh), số liệu hiển thị sẽ là số liệu toàn tỉnh
- “Phân đoạn ngắt trang từ”, “Phân đoạn ngắt trang đến”: Hệ thống sẽ hiển thi để lựa chọn phụ thuộc vào tham số “ Phân đoạn ngắt trang” đã chọn ở trên. Người dùng chọn dải thông tin cần hiển thi số liệu từ… đến...

· Loại tiền: Có 2 lựa chọn: VND và STAT

-  Kỳ: Nhập kỳ muốn lấy số liệu báo cáo.

- Loại số dư: Có 3 lựa chọn:

+ Chọn từ dự án đến hiện tại: Không lựa chọn. 

+ Chọn từ đầu kỳ đến hiện tại: báo cáo sẽ thể hiện số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ của kỳ đã chọn. 
+ Chọn từ đầu năm đến hiện tại: báo cáo phản ánh số dư đầu năm, số phát sinh trong năm, số dư cuối năm đã chọn.
Màn hình tham số báo cáo:
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(4) Bảng cân đối tài khoản - chi tiết 
Báo cáo này cung cấp số liệu về số dư thực, bao gồm số dư đầu kỳ, phát sinh thuần (phát sinh Nợ/Có) trong kỳ, số dư cuối kỳ của các tài khoản. Trên Bảng cân đối tài khoản - chi tiết thông tin được phản ánh theo tổ hợp tài khoản chi tiết theo 12 giá trị phân đoạn COA, trong phạm vi toàn tỉnh hoặc từng đơn vị hoạt động.

Số liệu của báo cáo này dùng để kiểm tra, đối chiếu số liệu được hạch toán tổng hợp, và chi tiết theo từng tổ hợp tài khoản. Báo cáo này được chạy theo kỳ, không khai thác được theo ngày.

 Lựa chọn tham số báo cáo:

Tương tự như bảng cân đối TK tổng hợp 1

Màn hình tham số báo cáo:

[image: image4.png]Céc iIng dung Oracle - Mg truBng Sén xusit TABMIS =
Taptin Higuchinh Xem Thuruc Cong cu Window Tro gidp ORACLE'

[P0 ESEBSPIRDDER LBOO G2 ]

O O Bé finh Yéu ciu

- Chay Yeu cau nay...

Ten
Céc Tham s6

Ngan ngir

o g Phén doan Ngét trang

Thye hign cg Phén doan Ngét trang Tir

Phén doan Ngét trang Dén

~ Khi Hoan Logi tién

Tir Dau nam Bén Hign tai

Céc Ia chon trong danh séch: 3

T sty i o ingdngora... @RI aitepm




(5) Bảng cân đối tài khoản - Tổng hợp 2: 


Báo cáo này cung cấp số liệu về số dư ngân sách, số dư dự chi và số dư thực; bao gồm số dư đầu kỳ, phát sinh thuần (phát sinh Nợ/Có) trong kỳ, số dư cuối kỳ của các tài khoản. Số liệu hiển thị trên báo cáo ngoài việc tổng hợp theo mã TK tự nhiên còn có thể tổng hợp theo 2 đoạn mã khác tùy vào lựa chọn của người sử dụng. Báo cáo này chạy theo kỳ không khai thác được theo ngày.

 Báo cáo dùng để đối chiếu cuối ngày, chạy theo 1 hay nhiều kho bạc, theo kỳ, có thể chọn loại số dư: Ngân sách hay thực tế
Lựa chọn tham số báo cáo:
· Loại số dư: A- Loại số dư thực tế, E- Loại số dư Dự chi, Ngân sách- Loại số dư Ngân sách 

· Kiểu CKC hoặc mã dự toán: Phụ thuộc vào tham số “loại số dư” nêu trên, nếu chọn  “loại số dư” là A và Ngân sách thì tham số này được mặc định. Nếu chọn “loại số dư” là E thì có các lựa chọn tương ứng, người dùng sẽ chọn tùy theo yêu cầu.

- Phân đoạn ngắt trang: Có 11 lựa chọn tương ứng với 11 đoạn mã TK (trừ mã TK tự nhiên) 

Chạy cân đối của KBNN huyện chọn phân đoạn ngắt trang là “mã KBNN” tương ứng, báo cáo sẽ hiển thị số liệu theo KBNN huyện lựa chọn. 
Đối với cân đối toàn tỉnh: chọn giá trị các phân đoạn khác không lựa chọn “mã KBNN” hệ thống mặc định là toàn tỉnh, số liệu hiển thị sẽ là số liệu toàn tỉnh.
- “Phân đoạn ngắt trang từ”, “Phân đoạn ngắt trang đến”: Hệ thống sẽ hiển thi để lựa chọn phụ thuộc vào tham số “ Phân đoạn ngắt trang” đã chọn ở trên. Người dùng chọn dải thông tin cần hiển thi số liệu từ… đến...

- Phân đoạn phụ: Có 10 lựa chọn tương ứng với 10 đoạn mã TK (trừ mã TK tự nhiên và mã đã lựa chọn trong tham số “Phân đoạn ngắt trang ” nói trên), nhằm để chi tiết thêm 1 phân đoạn TK trên báo cáo.

         - Kiểu loại tiền: Tham số này phụ thuộc vào tham số “loại số dư”: Nếu đã chọn là A, E: là số phát sinh; nếu đã chọn là Ngân sách: thì chọn Phát sinh hoặc đã chuyển. Chọn “Đã chuyển” chỉ khi muốn tạo báo cáo với 1 đồng tiền khác ngoài VND đã được thiết lập sẵn trong hệ thống, tuy nhiên để chạy được báo cáo với loại “Đã chuyển” thì trước đó phải thực hiện chức năng chuyển đổi loại tiền cho số dư của các TK (hiện nay trong TABMIS chưa có), vì vậy không nên chon loại “Đã chuyển”.

· Loại tiền: Chọn theo loại tiền muốn chạy báo cáo

-  Kỳ: Nhập kỳ muốn lấy số liệu báo cáo.

- Loại số dư: Có 4 lựa chọn:

+ Chọn từ dự án đến hiện tại: Không lựa chọn. 

+ Chọn từ đầu kỳ đến hiện tại: báo cáo sẽ thể hiện số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ của kỳ đã chọn. 
+ Chọn từ đầu năm đến hiện tại: báo cáo phản ánh số dư đầu năm, số phát sinh trong các kỳ của năm, số dư cuối kỳ là số dư đến hết kỳ đã chọn.
+ Chọn từ đầu quý đến hiện tại: báo cáo phản ánh số dư đầu quý, số phát sinh trong các kỳ thuộc quý, số dư cuối kỳ là số dư đến hết kỳ đã chọn.
Màn hình tham số báo cáo:
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(6) Bảng cân đối tài khoản - Chi tiết ngoại tệ: 

Hiển thị số dư đầu, phát sinh, dư cuối của TK theo chi tiết thông tin đã hạch toán ngoại tệ, dùng đối chiếu cuối ngày, cuối kỳ theo loại tiền ngoại tệ, có thể chạy cho 1 hay nhiều kho bạc, chạy theo kỳ.
Lựa chọn tham số báo cáo:
- Phân đoạn ngắt trang: Có 11 lựa chọn tương ứng với 11 đoạn mã TK (trừ mã TK tự nhiên) 

- “Phân đoạn ngắt trang từ”, “Phân đoạn ngắt trang đến”: Hệ thống sẽ hiển thi để lựa chọn phụ thuộc vào tham số “ Phân đoạn ngắt trang” đã chọn ở trên. Người dùng chọn dải thông tin cần hiển thi số liệu từ… đến...

· Loại tiền: lựa chọn loại tiền cần chạy báo cáo.

-  Kỳ: Nhập kỳ muốn lấy số liệu báo cáo.

- Loại số dư: Có 3 lựa chọn:

+ Tham số từ đầu dự án đến hiện tại: Không lựa chọn. 

+ Chọn từ đầu kỳ đến hiện tại: báo cáo sẽ thể hiện số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ của kỳ đã chọn. 
+ Chọn từ đầu năm đến hiện tại: báo cáo phản ánh số dư đầu năm, số phát sinh trong năm, số dư cuối kỳ đến hết kỳ đã chọn.
Màn hình tham số báo cáo:
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(7) Bảng cân đối tài khoản - Cam kết chi: 
Hiển thị số dư đầu, phát sinh Nợ/Có, số dư cuối của các TK với loại số dư dự chi báo cáo chạy theo kỳ, cho toàn bộ sổ, hiển thị tất cả 12 phân đoạn tài khoản. 
Màn hình tham số báo cáo:
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        1.2. Nhóm báo cáo kết xuất bút toán:

Nhóm báo cáo này có 2 loại để đệ trình:

- Loại 1: Báo cáo có tên “Kết xuất …”: Loại này chỉ thực hiện đệ trình 1 lần, trong tham số cần phải khai báo Loạt thuộc tính, định dạng đầu ra và các tham số về dữ liệu hiển thị trong báo cáo.

- Loại 2: Báo cáo có tên “Chỉ cho - RX …”: Loại này sau khi đệ trình xong phải chạy thêm yêu cầu “Ấn bản báo cáo RX” thì mới tạo được báo cáo:

+ “Chỉ cho - RX…”: tham số để chạy báo cáo là các tham số lọc dữ liệu hiển thị trên báo cáo tùy theo nhu cầu của người sử dụng

  + “Ấn bản báo cáo RX”: Cần nhập tham số mã yêu cầu của “Chỉ cho - RX…” sau đó lựa chọn Loạt thuộc tính, Định dạng đầu ra.

 (1) Báo cáo kết xuất bút toán - kiểm tra (chỉ cho-RX: bút toán-kiểm tra):

 Có thể dùng để xem xét trạng thái của bút toán như chưa kết sổ, đã kết sổ, bút toán kết số lỗi tại GL, thông tin hiển thị cho 12 đoạn mã TK, phát sinh Nợ- Có của các giao dịch phát sinh theo loại tiền (VND hoặc STAT).
Lựa chọn tham số báo cáo:
- Trang thái kết sổ: Có 3 lựa chọn: Bút toán chưa kết sổ, bút toán lỗi, bút toán đã kết sổ.

·  Loại tiền: Có 2 lựa chọn: VND và STAT

-  Nguồn bút toán: Có thể chọn theo nguồn bút toán muốn hiển thị số liệu như: Bút toán ngân sách,  bút toán khử số dư âm, phân hệ phải trả,…

- Tên Lô: Chọn tên lô bút toán, lô YCTT muốn hiển thị số liệu 

- Loại bút toán: Chọn loại bút toán cần hiển thị, ví dụ: Bút toán LKB-LCT, LKB-kLCT,…

- “Ngày bắt đầu cập nhật”,  “Ngày kết thúc cập nhật”: Người dùng chọn theo ngày cập nhật giao dịch. 

Màn hình tham số báo cáo:
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(2) Báo cáo kết xuất bút toán - sổ ngày (chỉ cho-RX: bút toán- sổ ngày): 
Liệt kê các bút toán đã được kết sổ, hiển thị theo TK tự nhiên, phát sinh Nợ-Có theo loại tiền hạch toán.
Lựa chọn tham số báo cáo:
- “Ngày bắt đầu”,  “Ngày kết thúc”: Người dùng chọn theo ngày hiệu lực.

-  Nguồn bút toán: Có nhiều lựa chọn, chọn theo nguồn bút toán muốn hiển thị số liệu như: Bút toán ngân sách,  …

- Nhóm cân bằng: Chọn 01- Quỹ chung

- Loại bút toán: Chọn loại bút toán cần hiển thị, ví dụ: Bút toán thu, chi,…

Màn hình tham số báo cáo:
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(3) Báo cáo kết xuất bút toán - chứng từ (chỉ cho-RX:bút toán- chứng từ): 
Báo cáo này cũng dùng để xem xét trạng thái của bút toán như chưa kết sổ, đã kết sổ, bút toán kết số lỗi tại GL; thông tin hiển thị theo 12 phân đoạn TK, bao gồm diễn giải của từng phân đoạn TK, phát sinh Nợ- Có theo loại tiền VND, có thể chọn hiển thị thông tin từ TK đến TK, từ số tiền đến số tiền.
Lựa chọn tham số báo cáo:
- Trang thái kết sổ: Không bắt buộc lựa chọn, có 3 lựa chọn: Bút toán chưa kết sổ, bút toán lỗi, bút toán đã kết sổ. Nếu để trống báo cáo hiển thị tất cả các trạng thái.

- “Ngày bắt đầu”,  “Ngày kết thúc”: Nếu trường tham số Trạng thái kết sổ lựa chọn đã kết sổ hoặc kết số lỗi thì người dùng cần lựa chọn theo ngày kết sổ, các trường hợp còn lại chọn theo ngày hiệu lực. 
-  Nguồn bút toán: Có nhiều lựa chọn, chọn theo nguồn bút toán muốn hiển thị số liệu như: Bút toán ngân sách, P. hệ phải trả, thủ công, …

- Tên Lô: Chọn tên lô bút toán muốn hiển thị số liệu, đây là lô được tạo từ việc gom dữ liệu AP khi thực hiện chạy chương trình chuyển dữ liệu lên sổ cái. 

- Loại bút toán: Chọn loại bút toán cần hiển thị, ví dụ: Bút toán LKB-LCT, LKB-kLCT,…

- “Tên thứ tự chứng từ”, “Số thứ tự chứng từ bắt đầu”, “Số thứ tự chứng từ kết thúc”: Bỏ qua các tham số này.

- Cơ sở: Có 2 lựa chọn: 

+ Các bút toán: Hiển thị dữ liệu của toàn bộ các dòng TK trong bút toán

+ Các dòng chi tiết:  chỉ hiển thị dòng TK khai báo ở trường tham số “TK từ”, “TK đến”

· “TK từ”, “TK đến”: Chọn từ TK đến TK muốn hiển thị báo cáo (12 đoạn mã)

· Phân đoạn phụ: Chọn trong trường hợp muốn sắp xếp theo phân đoạn nào đó

· Nợ/Có: Dùng để lựa chọn chỉ hiển thị bút toán có số tiền bên Nợ/ Có (chỉ dùng khi tham số “số tiền từ”, “số tiền đến” có giá trị)

· “Số tiền từ”, “Số tiền đến”: Chọn trong trường hợp muốn xem theo giá trị tiền
Màn hình tham số báo cáo:
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(4) Báo cáo các khoản mục chưa kết sổ

Báo cáo báo cáo này liệt kê các giao dịch phiếu thu chưa được chuyển lên sổ cái theo từng đơn vị hoạt động. Báo cáo này sử dụng xác định các phiếu thu chưa được chuyển số liệu sang sổ cái vào cuối ngày, cuối kỳ.

Nếu chạy tại quyền kế toán trưởng sẽ xem được toàn bộ phiếu thu chưa được chuyển lên sổ cái của kho bạc đó. Nếu chạy tại quyền kế toán viên chỉ xem được phiếu thu chưa được chuyển lên sổ cái từng kế toán viên.

Kế toán trưởng các đơn vị KBNN thực hiện kết xuất báo cáo “Các khoản mục chưa kết sổ ” trên Phân hệ quản lý thu xác định các giao dịch dở dang phát sinh chưa hoàn tất, nhằm đôn đốc cán bộ kế toán hoàn tất các bút toán theo đúng quy trình. Báo cáo sẽ liệt kê các giao dịch liên quan đến phiếu thu chưa được chuyển lên sổ cái trên phân hệ AR theo từng đơn vị hoạt động, xác định các bút toán chưa được chuyển số liệu sang Sổ Cái. Kế toán trưởng thực hiện các báo cáo này vào cuối ngày, cuối kỳ nhằm kiểm tra các giao dịch dở dang trên phạm vi toàn bộ sổ, phục vụ việc đóng kỳ trên phân hệ quản lý thu (AR), tuy nhiên hiện nay phân hệ AR tạm thời không sử dụng hạch toán.

Lựa chọn tham số báo cáo:

+ Đồng tiền trong Bộ sổ:  VND.

+ “Ngày Bắt đầu vào Sổ Cái” và “Ngày Hạch toán kết thúc”: Chọn dải thời gian từ ngày hạch toán đến ngày hạch toán cần kiểm tra số liệu.
Màn hình tham số báo cáo:
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 (5) Báo cáo Ngoại lệ cuối kỳ


Hiển thị tất cả các giao dịch chưa được xử lý hết trên phân hệ quản lý chi đối với từng bộ sổ, làm cho không đóng được kỳ đối với phân hệ AP. Bao gồm Bút toán không được chuyển lên Sổ cái tổng hợp, YCTT không được hạch toán, giao dịch thanh toán không được hạch toán.


Báo cáo này được sử dụng vào cuối ngày, cuối kỳ nhằm kiểm tra các giao dịch dở dang phục vụ việc đóng kỳ trên AP. 
Nếu tại quyền kế toán trưởng chạy báo cáo này có thể xem các giao dịch ngoại lệ trên phạm vi toàn bộ sổ. 

Kế toán trưởng các đơn vị KBNN thực hiện kết xuất báo cáo “Báo cáo ngoại lệ cuối kỳ” trên Phân hệ quản lý chi trên TABMIS xác định các giao dịch dở dang phát sinh chưa hoàn tất, nhằm đôn đốc cán bộ kế toán hoàn tất các bút toán theo đúng quy trình. Báo cáo sẽ liệt kê danh sách các giao dịch yêu cầu thanh toán, thanh toán dở dang, bút toán định khoản yêu cầu thanh toán, thanh toán chưa được hạch toán hoặc chưa được chuyển số liệu lên Sổ Cái đối với từng đơn vị hoạt động trong mỗi bộ sổ kế toán. 

Kế toán trưởng thực hiện các báo cáo này vào cuối ngày, cuối kỳ nhằm kiểm tra các giao dịch dở dang trên phạm vi toàn bộ sổ, phục vụ việc đóng kỳ trên phân hệ quản lý chi (AP). Trường hợp cần thiết, kế toán viên có thể thực hiện để kiểm tra các giao dịch dở dang thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.
Lựa chọn tham số báo cáo:

+ “Ngày Hạch toán từ” và “Ngày Hạch toán đến”: Chọn dải ngày cần kiểm tra số liệu hạch toán.

+ Tên kỳ: Chọn kỳ kế toán cần kiểm tra.

Màn hình tham số báo cáo:
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(6) Bút toán ngoại tệ (180 ký tự): 

 Liệt kê chi tiết các lô bút toán và các bút toán tương ứng được nhập bằng ngoại tệ (quy đổi VND) theo trạng thái bút toán, nguồn hình thành bút toán để có thể xác định nguồn gốc bút toán được nhập từ phân hệ nào, nhằm kiểm tra tình trạng kết sổ của các bút toán ứng với loại tiền ngoại tệ, có thể kiểm tra theo kỳ hoặc theo ngày.
Lựa chọn tham số báo cáo:
· Tham chiếu: Có 2 lựa chọn: Dòng và nguồn

- Trạng thái kết sổ: Có 3 lựa chọn: Bút toán chưa kết sổ, bút toán lỗi, bút toán đã kết sổ.

· Loại tiền: lựa chọn loại tiền cần chạy báo cáo.

· Kỳ: Chọn kỳ muốn hiển thị số liệu

- “Ngày bắt đầu”,  “Ngày kết thúc”: Nếu trường tham số Trạng thái kết sổ lựa chọn giá trị “Bút toán đã kết sổ” thì người dùng cần lựa chọn theo ngày kết sổ, các trường hợp còn lại chọn theo ngày hiệu lực. 

Trường tham số này dù nằm trong kỳ đã chọn hay không thì báo cáo vẫn hiển thị theo cả kỳ đã được chọn ở tham số “Kỳ”.
-  Nguồn: Có nhiều lựa chọn, chọn theo nguồn bút toán muốn hiển thị số liệu như: Bút toán ngân sách, P.hệ phải trả,…

- Tên Lô: Chọn tên lô bút toán, lô YCTT muốn hiển thị số liệu 

Màn hình tham số báo cáo:
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       1.3. Nhóm báo cáo phân tích tài khoản

(1) Phân tích Tài khoản-Tài khoản đối ứng: 

Hiển thị chi tiết số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, dư cuối kỳ của các TK được chọn bao gồm cả TK đối ứng chi tiết đến từng bút toán. Có thể tìm thông tin riêng cho từng trạng thái kết sổ (chưa kết sổ, đã kết sổ, lỗi), chọn TK cần phân tích TK đối ứng,... báo cáo liệt kê tất cả các phát sinh của 1 tài khoản cùng với các tài khoản đối ứng, có thể liệt kê các phát sinh với 1 tài khoản đối ứng cụ thể, theo ngày.
Lựa chọn tham số báo cáo:
- Trạng thái kết sổ: Có 3 lựa chọn: Bút toán chưa kết sổ, bút toán lỗi, bút toán đã kết sổ.

- “Ngày bắt đầu”,  “Ngày kết thúc”: Người dùng chọn theo ngày hiệu lực nằm trong kỳ đã chọn.

- “Tên thứ tự”, “số thứ tự”: Bỏ qua 

   - “TK từ”, “TK đến”: Chọn từ TK đến TK muốn hiển thị báo cáo (12 đoạn mã)

· Phân đoạn phụ: Chọn trong trường hợp muốn sắp xếp theo phân đoạn nào đó

· Nợ/Có: Dùng để lựa chọn chỉ hiển thị  bút toán có số tiền bên Nợ/ Có (chỉ dùng khi tham số “số tiền từ”, “số tiền đến” có giá trị) 

· “Số tiền từ”, “Số tiền đến”: Chọn trong trường hợp muốn xem theo giá trị tiền.

· Tên TK đối ứng: Báo cáo hiển thị theo TK đối ứng được nhập.

- “Tên thứ tự sổ chi tiết”, “số thứ tự sổ chi tiết”: Bỏ qua 

Màn hình tham số báo cáo:
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(2)  Phân tích TK - chi tiết ngoại tệ TK phải trả (180 ký tự): 

Liệt kê số liệu của TK bằng ngoại tệ gồm số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ; các dòng bút toán ảnh hưởng đến TK ngoại tệ đó. Có thể nhập chi tiết TK cần phân tích, dữ liệu chỉ hiển thị với các giao dịch theo loại tiền đã chọn.  
Lựa chọn tham số báo cáo:
- Tên kỳ: Chọn kỳ cần chạy báo cáo

- “Trường cấu trúc TK từ”, “Trường cấu trúc TK đến”: Chọn từ TK đến TK muốn hiển thị báo cáo (theo chi tiết 12 đoạn mã)
- Loại tiền: Chọn loại nguyên tệ muốn hiển thị lên báo cáo
Màn hình tham số báo cáo:
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(3) Phân tích Tài khoản - Ngoại tệ (180 ký tự): 

Liệt kê số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ của dãy TK bằng ngoại tệ đã chọn và chi tiết các dòng phát sinh liệt kê tất cả các phát sinh của tài khoản. Liệt kê theo loại tiền ngoại tệ, theo 1 hay nhiều kỳ, theo loại số dư: ngân sách, dự chi, thực tế (Có thể dùng giống như sổ chi tiết của TK). 

Lựa chọn tham số báo cáo:
· Loại: Có 3 lựa chọn: Bút toán, Dòng, Nguồn: Báo cáo sẽ hiển thị phân tích TK theo từng Loại bút toán, theo dòng hoặc theo nguồn tùy theo lựa chọn khi chạy báo cáo:

+ Dòng: Lựa chọn giá trị này báo cáo sẽ hiển thị thêm cột “Dòng”. Dữ liệu hiển thị ở cột “Dòng” thường chứa thông tin liên quan đến các bút toán ở phân hệ phụ, hoặc hệ thống ngoài, chẳng hạn: đối với các khoản thanh toán chuyển từ AP lên GL thông tin hiển thị ở cột “Dòng” là Tên nhà cung cấp

+ Bút toán: Lựa chọn giá trị này báo cáo sẽ hiển thị thêm cột “Bút toán”. Dữ liệu hiển thị ở cột “Bút toán” chứa thông tin của trường “Tham chiếu” trong mục thông tin chung của bút toán.

+ Nguồn: Lựa chọn giá trị này báo cáo sẽ hiển thị thêm cột  “Nguồn”. Dữ liệu hiển thị ở cột “Nguồn” thường chứa thông tin liên quan đến các bút toán ở phân hệ phụ, hoặc hệ thống ngoài, chẳng hạn: đối với bút toán chuyển từ AR lên GL thông tin hiển thị ở cột “Nguồn” là số chứng từ của phiếu thu, đối với các khoản thanh toán chuyển từ AP lên GL thông tin hiển thị ở cột “Nguồn” là số chứng từ thanh toán.

- Loại tiền: Chọn loại nguyên tệ muốn hiển thị lên báo cáo
- Loại số dư: Có 3 lựa chọn: 

     A- Thực tế: Hiển thị số dư thực tế

     E- Dự chi: Hiển thị số dư dự chi

     Ngân sách: Hiển thị số dư ngân sách

· Tên cam kết chi hoặc mã dự toán:

+ Nếu đã chọn loại số dư là A- thực tế thì mặc định là “không áp dụng”

+ Nếu đã chọn loại số dư là Ngân sách thì mặc định là “XX Ngân sách”

+ Nếu đã chọn loại số dư là E- Dự chi: Báo cáo phân tích các TK có số dư dự chi bằng ngoại tệ tương ứng với các loại cam kết chi đã lựa chọn. 

- “Kỳ bắt đầu”, “Kỳ kết thúc”: Người dùng chọn trong dải thời gian cần chạy báo cáo

  - “Trường cấu trúc TK từ”, “Trường cấu trúc TK đến”: Chọn từ TK đến TK muốn hiển thị báo cáo (theo chi tiết 12 đoạn mã)

 - Sắp xếp theo: Có 3 lựa chọn: Người dùng lựa chọn theo yêu cầu muốn sắp xếp số liệu khi hiển thị báo cáo

+ Nguồn

+ Phân đoạn TK

+ Phân đoạn cân đối 

Màn hình tham số báo cáo:
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(4) Phân tích Tài khoản - Chi tiết Tài khoản phải trả (180 ký tự): 

Liệt kê số dư thực đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ của tất cả các tài khoản mà người dùng muốn hiển thị trên báo cáo.

Lựa chọn tham số báo cáo:
· Hiển thị cờ chi tiết đơn đặt hàng: Mặc định là N

· Tên kỳ: Chọn kỳ cần chạy báo cáo

· “Trường cấu trúc TK từ”, “Trường cấu trúc TK đến”: Chọn từ TK đến TK muốn hiển thị báo cáo (theo chi tiết 12 đoạn mã)

·  Loại tiền: Có 2 lựa chọn: VND và STAT, người dùng chọn loại tiền muốn hiển thị lên báo cáo.
Màn hình tham số báo cáo:
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(5) Phân tích Tài khoản - Chi tiết sổ chi tiết (180 ký tự): 

Liệt kê sổ chi tiết của dãy TK được chọn theo từng kỳ (số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ).
Lựa chọn tham số báo cáo:

· Loại tiền: Có nhiều lựa chọn, người dùng chọn loại tiền muốn hiển thị lên báo cáo.
·  “Kỳ bắt đầu”, “Kỳ kết thúc”: Người dùng chọn trong dải thời gian cần chạy báo cáo
·   “Nguồn bút toán”, “Nhóm bút toán” Lựa chọn theo yêu cầu chạy báo cáo

·   Phân loại theo: Có 2 lựa chọn: Nhà cung cấp, thứ bậc
Màn hình tham số báo cáo:
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(6) Báo cáo Phân tích Tài khoản - 180 ký tự
Kế toán KBNN thực hiện kết xuất “Báo cáo Phân tích Tài khoản - 180 ký tự” để liệt kê toàn bộ các bút toán phát sinh trong kỳ nhằm kiểm tra tình hình thực hiện hạch toán các bút toán, từ đó có căn thực hiện đầy đủ các bước công việc theo quy trình.

Báo cáo này liệt kê toàn bộ các bút toán phát sinh trong kỳ, chi tiết theo từng bút toán trong lô bút toán. Trong báo cáo phân tích tài khoản, thông tin được phản ánh chi tiết theo 12 giá trị phân đoạn COA, cụ thể theo số tiền phát sinh, nguồn hình thành của chứng từ từ các phân hệ khác. Số liệu của báo cáo này dùng để kiểm tra, đối chiếu số liệu được hạch toán chi tiết theo từng tổ hợp tài khoản.

Lựa chọn tham số báo cáo:

- Loại: Có 3 lựa chọn: Bút toán, Dòng, Nguồn: Báo cáo sẽ hiển thị phân tích TK theo từng Loại bút toán, theo dòng hoặc theo nguồn tùy theo lựa chọn khi chạy báo cáo:

+ Dòng: Lựa chọn giá trị này báo cáo sẽ hiển thị thêm cột “Dòng”. Dữ liệu hiển thị ở cột “Dòng” thường chứa thông tin liên quan đến các bút toán ở phân hệ phụ, hoặc hệ thống ngoài, chẳng hạn: đối với các khoản thanh toán chuyển từ AP lên GL thông tin hiển thị ở cột “Dòng” là Tên nhà cung cấp

+ Bút toán: Lựa chọn giá trị này báo cáo sẽ hiển thị thêm cột “Bút toán”. Dữ liệu hiển thị ở cột “Bút toán” chứa thông tin của trường “Tham chiếu” trong mục thông tin chung của bút toán.

+ Nguồn: Lựa chọn giá trị này báo cáo sẽ hiển thị thêm cột  “Nguồn”. Dữ liệu hiển thị ở cột “Nguồn” thường chứa thông tin liên quan đến các bút toán ở phân hệ phụ, hoặc hệ thống ngoài, chẳng hạn: đối với bút toán chuyển từ AR lên GL thông tin hiển thị ở cột “Nguồn” là số chứng từ của phiếu thu, đối với các khoản thanh toán chuyển từ AP lên GL thông tin hiển thị ở cột “Nguồn” là số chứng từ thanh toán.

- Loại tiền: Có 2 lựa chọn: VND và STAT, người dùng chọn loại tiền muốn hiển thị lên báo cáo.

- Loại số dư: Có 3 lựa chọn: 

    A- Thực tế: Hiển thị số dư thực tế

     E- Dự chi: Hiển thị số dư dự chi

     Ngân sách: Hiển thị số dư ngân sách

Tên cam kết chi hoặc mã dự toán:

+ Nếu đã chọn loại số dư là A- thực tế thì mặc định là “không áp dụng”

+ Nếu đã chọn loại số dư là Ngân sách thì mặc định là “XX Ngân sách”

+ Nếu đã chọn loại số dư là E- Dự chi: Báo cáo phân tích các TK có số dư dự chi bằng ngoại tệ tương ứng với các loại cam kết chi đã lựa chọn.


- “Kỳ bắt đầu”, “Kỳ kết thúc”: Người dùng chọn trong dải thời gian cần chạy báo cáo

  - “Trường cấu trúc TK từ”, “Trường cấu trúc TK đến”: Chọn từ TK đến TK muốn hiển thị báo cáo (theo chi tiết 12 đoạn mã)

 - Sắp xếp theo: Có 3 lựa chọn: Người dùng lựa chọn theo yêu cầu muốn sắp xếp số liệu khi hiển thị báo cáo

+ Nguồn

+ Phân đoạn TK

+ Phân đoạn cân đối 

Màn hình tham số báo cáo:
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2. Báo cáo cam kết chi trên phân hệ Quản lý Cam kết chi - PO
Đường dẫn:  xxxx Quản lý cam kết chi KBNN….-...., ví dụ 0061 Quản lý cam kết chi VP KBNN Hải phòng - Kế toán viên
 (1) Báo cáo chi tiết đơn đặt hàng:

 Hiển thị thông tin chi tiết của từng CKC, bao gồm nhà cung cấp, tổng tiền, số tiền đã tạo YCTT, số tiền đã hủy.
 Lựa chọn tham số báo cáo:

- Tiêu đề: Người sử dụng tự nhập

- Tên người mua: + Chọn tên người tạo CKC

                              + Để trống: Hiển thị tất cả

- Mặt hàng từ…đến: Không nhập (bỏ trống)

- Loại từ…đến: Không nhập (bỏ trống)

- Người bán từ…đến: Chọn theo nhà cung cấp

- Số đơn đặt hàng từ…đến: Chọn theo danh sách CKC trên hệ thống

- Trạng thái: Trạng thái của CKC

- Tùy chọn độ chính xác: Chọn 0

Màn hình tham số báo cáo:
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(2) Báo cáo chi tiết phân phối đơn đặt hàng:

 Liệt kê thông tin cam kết chi đã hạch toán (số tiền, tài khoản, ngày hạch toán) của các CKC, hợp đồng thực hiện. Báo cáo này có thể chọn để xem thông tin những CKC, hợp đồng thực hiện bị thiếu quỹ.
Lựa chọn tham số báo cáo:

- Bộ sổ loại tiền: VND 

- Tiêu đề: Người sử dụng tự nhập

- Số đơn đặt hàng từ…đến: Chọn theo danh sách CKC trên hệ thống

- Ngày khởi tạo từ…đến: Chọn theo ngày cần xem số liệu

- Người bán từ…đến: Chọn theo nhà cung cấp

- Tên người mua:  Chọn tên người tạo CKC

- Chỉ những quỹ bị thiếu: Có/Không: Có thể chọn xem đối với những CKC bị thiếu DT.

- Phân loại theo: Có 2 lựa chọn là Nhà cung cấp và Số đơn mua hàng: Người sử dụng nhập thống tin cần xem số liệu.

Màn hình tham số báo cáo:
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(3) TABMIS Báo cáo đơn đặt hàng đã huỷ: 

Liệt kê các cam kết chi, hợp đồng khung và hợp đồng thực hiện đã bị hủy. Có thể chọn kết xuất số liệu từ ngày đến ngày. 
Lựa chọn tham số báo cáo:

- Tiêu đề: Người sử dụng tự nhập

- Người bán từ…đến: Chọn theo nhà cung cấp

- Tên người mua:  Chọn tên người tạo CKC

- Ngày hủy bỏ từ…đến: Chọn theo ngày cần xem số liệu

Màn hình tham số báo cáo:
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(4) Báo cáo chi tiết dự chi:

 Báo cáo liệt kê thông tin các CKC, hợp đồng thực hiện nhóm theo từng tài khoản hạch toán. Báo cáo chỉ hiển thị số dư CKC còn lại chưa thanh toán của hợp đồng thực hiện. Báo cáo này có thể chọn kết xuất chi tiết đến 12 đoạn mã muốn xem thông tin. 

Lựa chọn tham số báo cáo:

- Tiêu đề: Người sử dụng tự nhập

- Tài khoản từ…đến: Chọn TK dự chi đã nhập theo 12 phân đoạn mã cần lấy số liệu.

- Trung tâm chi phí từ…đến: Bỏ trống

- Ngày dự chi từ…đến: Chọn ngày hạch toán

- Loại chứng từ: 

  + Phiếu yêu cầu: Bỏ trống


+ Đơn đặt hàng: Chọn số CKC hoặc bỏ trống

- Người bán từ…đến: Chọn theo nhà cung cấp

- Tùy chọn độ chính xác động: Tùy chọn làm tròn số

Màn hình tham số báo cáo:
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(5) TABMIS Báo cáo đơn đặt hàng mở (theo Người mua): 

Báo cáo hiển thị thông tin chi tiết các CKC và hợp đồng thực hiện đang thực hiện trên hệ thống chưa tạo hết YCTT, được sắp xếp theo từng người nhập liệu. Báo cáo không bao gồm những hợp đồng đã đóng hay bị hủy. Có thể chọn kết xuất chi tiết theo nhà cung cấp cần xem thông tin.
Lựa chọn tham số báo cáo:

- Tiêu đề: Người sử dụng tự nhập

- Tên người mua:  Chọn tên người tạo CKC

- Người bán từ…đến: Chọn theo nhà cung cấp

- Tùy chọn độ chính xác động: Chọn 0

Màn hình tham số báo cáo:
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(6) Báo cáo Cam kết đơn đặt hàng theo kỳ: 

Báo cáo liệt kê số tiền đã cam kết chi ở 1 kỳ xác định và 5 kỳ kế toán tiếp theo đó, người sử dụng có thể tùy chọn kỳ muốn xem dữ liệu, chọn xem từ số CKC đến số CKC theo yêu cầu cung cấp thông tin.
Lựa chọn tham số báo cáo:

- Tiêu đề: Người sử dụng tự nhập

- Kỳ: Chọn kỳ cần xem

- Số đơn đặt hàng từ…đến: Chọn theo danh sách CKC trên hệ thống

- Người bán từ…đến: Chọn theo nhà cung cấp

- Tên người mua:  Chọn tên người tạo CKC

- Loại từ…đến: Bỏ trống

- Phân loại theo: 

  + Nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp


+ Số đơn mua hàng: Chọn số CKC hoặc bỏ trống

Màn hình tham số báo cáo:
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(7) Báo cáo trạng thái đơn đặt hàng theo kế hoạch và đơn đặt hàng khung: 

Liệt kê thông tin về các hợp đồng khung và số tiền đã thực hiện. Khi kết xuất số liệu có thể chọn chi tiết từ số CKC đến số CKC, tên người nhập, từ nhà cung cấp đến nhà cung cấp.
Lựa chọn tham số báo cáo:

- Tiêu đề: Người sử dụng tự nhập

- Số đơn đặt hàng từ…đến: Chọn theo danh sách CKC trên hệ thống

- Tên người mua, số nhân viên:  Chọn tên người tạo CKC

- Người bán từ…đến: Chọn theo nhà cung cấp

- Loại từ…đến: Bỏ trống

- Ngày hết hạn: Chọn ngày (nếu cần)

- Phân loại theo: 

  + Nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp


+ Số đơn mua hàng: Chọn số CKC hoặc bỏ trống

- Tùy chọn độ chính xác động: Chọn 0

Màn hình tham số báo cáo:

[image: image26.png]Céc iIng dung Oracle - Mg truBng Sén xusit TABMIS =
Taptin Higuchinh Xem Thuruc Cong cu Window Tro gidp ORACLE'

BYO &H8SP RDHER I LBIPEI?R

© 8 tinn Yéu ciu

~ Chay Yéu cdu nay...

RCIMTABMIS Bao céo Trang thai Bon B3t hang theo K& hoach va Bon D3t hang Khung|

Tieu @&
4 Dom dat hang Tir
Bén

- Vao nhing
Thyc hign Ci

Tén Nguweri mua, S8 Nhdn vién

Naurds bn Tir

Bén

~ Khi Hoan t

Loai Tir

Bén

Ngay Hét han

Phan loai Theo

Tiy chon B chinh xac Bang

ing dung O. CamNang chuan,




(8) TABMIS Báo cáo chi tiết đơn đặt hàng và Hợp đồng thực hiện: 

Liệt kê thông tin hợp đồng thực hiện tương ứng với các hợp đồng khung.
Lựa chọn tham số báo cáo:

- Tiêu đề: Người sử dụng tự nhập

- Tên người mua:  Chọn tên người tạo CKC

- Loại từ…đến: Bỏ trống

- Mặt hàng từ…tới: Bỏ trống

- Người bán từ…đến: Chọn theo nhà cung cấp

- Số đơn đặt hàng từ…đến: Chọn theo danh sách CKC trên hệ thống

Màn hình tham số báo cáo:
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(9) Báo cáo nhà cung cấp:

 Hiển thị chi tiết thông tin người sử dụng đã nhập CKC, khi kết xuất có thể chọn xem một nhà cung cấp hoặc toàn bộ nhà cung cấp. 
Lựa chọn tham số báo cáo:

- Tên nhà cung cấp: Người sử dụng tự nhập nhà cung cấp cần xem, nếu bỏ trống sẽ hiển thị toàn bộ nhà cung cấp

- Loại nhà cung cấp: Có 5 lựa chọn, người sử dụng tùy chọn theo yêu cầu chạy báo cáo, nếu bỏ trống sẽ hiển thị toàn bộ nhà cung cấp

+ KBNN

+ Nhà cung cấp thường xuyên

+ Nhà cung cấp không thường xuyên

+ Đơn vị thụ hưởng ngân sách

+ Đại lý trái phiếu bán buôn

- Sắp xếp theo: 


+ Tên nhà cung cấp: Chọn thứ tự hiển thị theo nhà cung cấp 


+ Cập nhật sau cùng: Chọn thứ tự hiển thị theongày cập nhật gần nhất


+ Số nhà cung cấp: Chọn thứ tự hiển thị theo số nhà cung cấp 


+ Được tạo bởi: Chọn thứ tự hiển thị theo người tạo

- Chỉ dành cho thuế thu nhập báo cáo: Bỏ trống (hoặc chọn không)

- Ngày tạo từ…đến: Chọn theo ngày cần xem số liệu

- Ngày cập nhật từ…đến: Chọn theo ngày cần xem số liệu

- Được tạo bởi: Chọn theo danh sách

- Được cập nhật bởi: Nhập người dùng 

- Bao gồm toàn bộ nhà cung cấp/ Nhà cung cấp hiệu lực: Có 2 lựa chọn hiệu lực và toàn bộ.

- Chỉ có tổ chức này của các nhà cung cấp: Có/Không  

- Bao gồm thông tin về địa điểm: Có/Không  

- Bao gồm toàn bộ địa điểm/ địa điểm hiệu lực: Có 2 lựa chọn hiệu lực và toàn bộ.

- Bao gồm quốc gia đặt trụ sở: Có/Không  

- Nhóm địa điểm thanh toán: Bỏ trống

- Bao gồm thông tin về người liên hệ: Có/Không  

- Bao gồm toàn bộ người liên hệ / người liên hệ hiệu lực: Có 2 lựa chọn hiệu lực và toàn bộ.

- Bao gồm thông tin về TK ngân hàng: Có/Không  

- Bao gồm toàn bộ / chỉ các TK đang hiệu lực: Có 2 lựa chọn hiệu lực và toàn bộ.

Màn hình tham số báo cáo:
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3. Một số Báo cáo trên phân hệ Quản lý chi - AP
Đường dẫn:  xxxx Quản lý chi KBNN….-...., ví dụ 0061 Quản lý chi VP KBNN Hải phòng - Kế toán viên
(1) Báo cáo Yêu cầu thanh toán đang treo: 

Liệt kê các YCTT đang bị treo trên hệ thống (những YCTT chưa được phê duyệt, không đủ quỹ,...), thông tin từ báo cáo này cung cấp cũng có trên Bảng liệt kê chứng từ từ phân hệ AP (mẫu S2-06/KB). 
Cuối ngày hoặc trường hợp cần thiết, kế toán KBNN thực hiện truy vấn “Báo cáo yêu cầu thanh toán đang treo” để kiểm tra tình hình thực hiện các yêu cầu thanh toán để xác định các nguyên nhân sau:

YCTT không đủ quỹ, YCTT không được “Xác nhận” (kế toán không vào “Hành động” để thực hiện xác nhận YCTT). Chênh lệch chi tiết: Tổng tiền trên YCTT khác số tổng tiền phát sinh. 
Màn hình tham số báo cáo:
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(2) TABMIS trạng thái phê duyệt Yêu cầu thanh toán: 

Hiển thị các YCTT theo từng trạng thái phê duyệt, có thể chọn kết xuất từ ngày lập YCTT đến ngày lập YCTT. 
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(3) TABMIS - Báo cáo giao dịch không được hạch toán: 

Hiển thị các giao dịch không được hạch toán ở AP (chưa được tạo tài khoản), có thể chọn lấy dữ liệu của cả bộ sổ hay của 1 KBNN cụ thể.
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(4) Báo cáo thanh toán đã hủy: 

Liệt kê các giao dịch thanh toán đã bị hủy.
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(5) Bảng cân đối tài khoản phải trả: 

Liệt kê các YCTT chưa xử lý hết làm TK 3392 còn số dư như YCTT chưa thanh toán, đã thanh toán nhưng chưa chuyển sổ,…Báo cáo này có thể kết xuất cho cả bộ sổ hoặc từng đơn vị KBNN, có thể hiển thị đến từng bút toán hạch toán.
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(6) Báo cáo bút toán kế toán phân hệ TK phải trả: 

Liệt kê chi tiết định khoản các bút toán trên phân hệ quản lý chi, có thể sử dụng để xem các giao dịch hạch toán lỗi, chưa chuyển sổ hoặc chuyển sổ lỗi.
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(7) Báo cáo phân tích tài khoản phân hệ TK phải trả: 

Liệt kê các giao dịch (YCTT và thanh toán) trên phân hệ AP, hiển thị số phát sinh các tài khoản, có thể sử dụng để kiểm tra các giao dịch chưa được áp thanh toán (theo phát sinh tài khoản 3392), kiểm tra tình trạng chuyển sổ cái các giao dịch AP. Có thể kết xuất số liệu theo bộ sổ hoặc đơn vị KBNN, chọn hiển thị từ TK đến TK, từ ngày đến ngày.
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III. BÁO CÁO DO NGƯỜI DÙNG TỰ ĐỊNH NGHĨA (BÁO CÁO RO/FSG)
FSG là công cụ xây dựng báo cáo mạnh mẽ cho phân hệ sổ cái, có thể cho phép người dùng thiết kế báo cáo:

· Thiết kế báo cáo tùy chỉnh, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ

· In nhiều báo cáo đồng thời

· In cùng một báo cáo cho nhiều đơn vị hoặc cho các phân đoạn khác nhau trong cấu trúc tài khoản, trong cùng 1 yêu cầu báo cáo.

· Đặt lịch trình cho các báo cáo chạy tự động. 

Báo cáo hiển thị số dự toán, số thực chi, cam kết chi và tồn quỹ theo từng tổ hợp tài khoản (12 phân đoạn COA), có thể đưa sang excel với định dạng dễ sử dụng, số liệu báo cáo có thể dùng cho các mục đích khác nhau:

- Đối chiếu số dư dự toán, với các đơn vị giao dịch tại KBNN

- Đối chiếu số vốn đã cấp phát cho từng dự án đối với các đơn vị chủ đầu tư

- Đối chiếu số dư TK tiền gửi của các đơn vị mở TK tại KBNN

- Đối chiếu một số sai sót dữ liệu khi hạch toán (TK thu có số dư Nợ, TK chi có số dư Có, TK dự toán có số dư thực,…).

Các loại báo cáo FSG:

Lựa chọn đường dẫn:

 
Phân hệ Sổ Cái: Chọn Sổ cái tuy vấn và chạy báo cáo -> Các báo cáo -> Tài chính: Tại cột báo cáo kích vào nút “…”, hiển thị màn hình tìm kiếm, nhập “%”, kích vào nút tìm sẽ hiển thị danh sách báo cáo, ví dụ chọn RO FA Summary_HaiPhong…

(1) Tabmis - Báo cáo số dư dự toán
Báo cáo này cung cấp thông tin về số dự toán được giao, số đã thực hiện chi, số cam kết chi và số dự toán còn lại trong kỳ, được chi tiết theo 12 giá trị phân đoạn COA trong phạm vi toàn tỉnh hoặc từng đơn vị hoạt động phù hợp với tham số lựa chọn. Thông tin hiển thị trên báo cáo này tương tự như thông tin khi truy vấn quỹ thủ công theo tài khoản tổng hợp 97XX, 98XX.

Các đơn vị KBNN thực hiện kết xuất báo cáo “TABMIS - Báo cáo số dư dự toán” trên TABMIS để đối chiếu số dư dự toán theo các chỉ tiêu dự toán, số đã chi, số dư dự toán chi tiết từng đơn vị/dự án, mục lục ngân sách với các đơn vị sử dụng ngân sách hoặc các chủ đầu tư.

Có thể thực hiện định kỳ hoặc trong trường hợp đột xuất cần đối chiếu số dư dự toán theo các chỉ tiêu dự toán đã được giao, số đã chi, số dư dự toán chi tiết theo từng đơn vị/dự án và mục lục ngân sách giữa bộ phận kế toán, hoặc bộ phận kiểm soát chi với các đơn vị sử dụng ngân sách hoặc các đơn vị chủ đầu tư. Cán bộ kế toán hoặc cán bộ kiểm soát chi theo nhiệm vụ được phân công các đơn vị thực hiện kết “TABMIS - Báo cáo số dư dự toán” trong TABMIS để đối chiếu.

Lựa chọn tham số báo cáo:

+ Thông tin cột “Báo cáo”: chọn Báo cáo - TABMIS số dư dự toán – theo mỗi tỉnh.

+ Thông tin cột “Kỳ”: chọn kỳ lấy số liệu.

+ Thông tin “ Phân đoạn Thay thế”: Chọn các tiêu thức lấy dữ liệu theo 12 giá trị phân đoạn COA. Ví dụ chọn mã Kho bạc, mã đơn vị quan hệ với ngân sách (mã Kho bạc khai báo vào ô KBNN thứ 3 từ dưới lên). 

+ Loạt nội dung: Chọn dải TK muốn lấy dữ liệu.

+ Kích nút “Đệ trình” -> Hệ thống tự động sinh số ID (lưu ý chỉ kích 1 lần là hệ thống đã tự động chạy báo cáo), từ trên thanh công cụ, kích vào nút Xem → Các yêu cầu →Tìm: sẽ nhìn thấy tình trạng báo cáo (đang chạy, đã hoàn thành,…) và xem báo cáo đầu ra.

Màn hình tham số báo cáo:
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(2)  Báo cáo RO - Báo cáo chi tiết tài khoản - số dư thực (SO DU TAI KHOAN_TEN TINH)

Báo cáo này cung cấp số dư thực trong kỳ đối với các tài khoản từ đầu 1 đến đầu 8 trong phạm vi toàn tỉnh hoặc từng đơn vị hoạt động. Trường hợp tài khoản dự toán đầu 9 được hạch toán nhầm trên màn hình sổ cái với loại số dư thực, số dư của các tài khoản này cũng được hiện thị trên báo cáo này.

Số liệu của báo cáo này có thể sử dụng để kiểm tra các trường hợp hạch toán sai, như số dư các tài khoản thu, chi bị âm (TK thu có số dư Nợ, TK chi có số dư Có); các tài khoản dự toán có số dư thực (trường hợp hạch toán nhầm) trong phạm vi toàn tỉnh hoặc từng đơn vị hoạt động. Trường hợp kiểm tra nhanh một số trường hợp hạch toán sai giá trị các phân đoạn tài khoản như số dư các tài khoản thu, chi không đúng, các tài khoản dự toán có số dư thực (theo nguyên tắc thì phải có số dư ngân sách).

Ngoài ra các đơn vị KBNN có thể kết xuất báo cáo “Báo cáo RO - Báo cáo chi tiết tài khoản - số dư thực” trên TABMIS để đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi của các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư hoặc của các đơn vị khác có quan hệ tiền gửi với KBNN. Trường hợp đơn vị khách hàng có yêu cầu đối chiếu, đơn vị KBNN thực hiện đối chiếu nhanh số dư tài khoản tiền gửi với đơn vị, Kế toán thực hiện xuất báo cáo theo từng đơn vị, kết hợp với tham số nội dung là tài khoản tiền gửi cụ thể theo yêu cầu đối chiếu. 

Báo cáo này được phản ánh chi tiết 12 giá trị phân đoạn tài khoản, kế toán có thể chuyển sang file excel để thuận tiện cho việc đối chiếu nhanh. Có thể sử dụng báo cáo này để đóng trên tập đối chiếu số liệu tài khoản tiền gửi với đơn vị hàng tháng.
Lựa chọn đường dẫn:

Tương tự như trên.
Lựa chọn tham số báo cáo:

+ Thông tin cột “Báo cáo”: Chọn “Báo cáo RO - Bao cao chi tiet tai khoan - so du thuc”.

+ Thông tin cột “Kỳ”: Chọn kỳ tương ứng để lấy số liệu.

+ Thông tin cột “Phân đoạn thay thế”: Chọn mã KB giao dịch cần chạy báo cáo (mã Kho bạc khai báo vào ô KBNN thứ 3 từ dưới lên).

+ Thông tin cột “Loạt nội dung”: Chọn các dãy tài khoản kế toán cần kết xuất thông tin.

+ Thông tin “Ngoại lệ” (chỉ chọn được với các tỉnh được thiết lập nội dung này):  Nếu chọn ô này thì báo cáo sẽ cung cấp thông tin hạch toán sai như số dư các tài khoản thu, chi bị âm, các tài khoản dự toán có số dư thực,...

Màn hình tham số báo cáo:
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(3) Cân đối chi tiết

Báo cáo này cung cấp số dư đầu kỳ, số phát sinh Nợ/Có trong kỳ, số dư cuối kỳ của các tài khoản. Trên Bảng cân đối tài khoản chi tiết thông tin được phản ánh theo tổ hợp tài khoản chi tiết theo 12 giá trị phân đoạn COA, trong phạm vi toàn tỉnh hoặc từng đơn vị hoạt động (tuy nhiên không nên chạy số liệu toàn tỉnh vì chi tiết rất lớn dễ bị treo hệ thống ).

Số liệu của báo cáo này dùng để kiểm tra, đối chiếu số liệu đã được hạch toán như bảng cân đối tài khoản.

Lựa chọn đường dẫn:

Tương tự như trên

Lựa chọn tham số báo cáo:

+ Thông tin cột “Báo cáo”: Chọn “CAN DOI CHI TIET XXXX”, vị trí: “Bảng cân đối tài khoản chi tiết_xxxx”.

+ Thông tin cột “Kỳ”: Chọn kỳ tương ứng để lấy số liệu.

+ Thông tin cột “Phân đoạn thay thế”: Chọn mã KBNN giao dịch cần chạy báo cáo (mã Kho bạc khai báo vào ô KBNN thứ 3 từ dưới lên).

+ Thông tin cột “Loạt nội dung”: Chọn các dãy tài khoản kế toán cần kết xuất thông tin.

Màn hình tham số báo cáo:
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(4) Báo cáo chi tiết dự chi

Báo cáo này cung cấp số liệu chi tiết dự chi của các KBNN. 

Số liệu của báo cáo này dùng để kiểm tra, đối chiếu số liệu đã được hạch toán cam kết chi

Lựa chọn đường dẫn:

Tương tự như trên

Lựa chọn tham số báo cáo:

+ Thông tin cột “Báo cáo”: Chọn “CHI TIET DU CHI XXXX”, vị trí: “Báo cáo chi tiết số dư dự chi_xxxx”.

+ Thông tin cột “Kỳ”: Chọn kỳ tương ứng để lấy số liệu.

+ Thông tin cột “Phân đoạn thay thế”: Chọn mã KB giao dịch cần chạy báo cáo (mã Kho bạc khai báo vào ô KBNN thứ 3 từ dưới lên).

+ Thông tin cột “Loạt nội dung”: Chọn các dãy tài khoản kế toán cần kết xuất thông tin.

Màn hình tham số báo cáo:
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IV. SỬ DỤNG MÀN HÌNH TRUY VẤN HỖ TRỢ CHO VIỆC ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU
Người sử dụng có thể dùng màn hình truy vấn dữ liệu để kiểm tra số liệu đã nhập vào hệ thống.
1.  Màn hình truy vấn tài khoản:

Hỗ trợ việc tìm kiếm, đối chiếu đối với các tài khoản tiền gửi, tạm thu, tạm giữ, ... Về chức năng màn hình này có thể truy vấn số dư các TK với các bút toán đã được kết sổ.
Đường dẫn thực hiện: XXX_Sổ cái → Truy vấn → Số dư Tài khoản.

Chọn Kỳ kế toán và chọn tài khoản cụ thể cần xem.

Chọn “Đồng ý”
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Chọn “Hiển thị số dư” hoặc Chọn “Chi tiết Bút toán” để xem chi tiết thông tin.

Nếu muốn xem theo ngày hiệu lực thì cần phải “hiển thị trường” ngày hiệu lực để có thể xem giao dịch phát sinh theo ngày.

Cách làm: vào Thư mục (trên thanh công cụ) ( chọn “Hiển thị trường”.
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Chọn Ngày hiệu lực.-> “Đồng ý”.
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Thực hiện lưu thư mục.
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Sau đó xem thông tin trên file đã lưu.
2. Tìm kiếm bút toán

2.1. Cách1: 

 Hỗ trợ việc xem các bút toán, có thể tìm kiếm dữ liệu phát sinh theo ngày hiệu lực. Từ màn hình xem các bút toán, có thể tìm kiếm dữ liệu phát sinh theo ngày hiệu lực bằng cách nhấn phím F11 rồi nhập điều kiện tìm kiếm (ví dụ: Ngày hiệu lực) sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl + F11.

Đường dẫn thực hiện: XXX_Sổ cái → Truy vấn → Các bút toán.

- Nhập thông tin tìm kiếm bút toán nếu biết số bút toán → chọn Tìm.

- Trường hợp không biết chi tiết bút toán mà có thể biết số tiền hoặc ngày hiệu lực của bút toán thì đóng màn hình tìm kiếm bút toán lại và thực hiện như sau:
+ Màn hình Truy vấn bút toán mở ra: Cần phải hiển thị “Ngày hiệu lực của Bút toán”. Chi tiết cách làm giống như trên màn hình Truy vấn tài khoản (hiển thị trường).

+ Sau đó nhấn phím F11 → nhập điều kiện tìm kiếm Bút toán → nhấn tổ hợp phím Ctrl + F11.

+ Chọn “Kiểm tra bút toán” để xem thông tin chi tiết của Bút toán.

2.2. Cách 2: 

Đường dẫn thực hiện: XXX_Sổ cái → Truy vấn → Bút toán.  

Người dùng khai báo thông tin bút toán cần tìm kiếm, sau đó kích vào nút “Tìm”. Trường hợp cần khai báo nhiều thông tin hơn thì kích vào nút “Nhiều hơn” để khai báo trước khi tìm. 
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3.  Màn hình truy vấn quỹ

Hỗ trợ cho việc tìm kiếm, đối chiếu đối với các tài khoản dự toán, chi  theo mục lục NSNN trong trường hợp cần đối chiếu nhanh số liệu dự toán, chi, tạm ứng cho đơn vị, xem số liệu đã hạch toán liên quan đến TK dự toán trên hệ thống.

Về mặt chức năng màn hình này dùng để truy vấn số dư dự toán, số dư các TK trong trường hợp muốn biết tình trạng cập nhật quỹ cả với các bút toán mới chỉ dành dự toán mà chưa kết sổ (trừ những TK phải kết sổ mới cập nhật quỹ). 

Thực hiện truy vấn theo tài khoản tổng hợp 97XX, ...

Đường dẫn thực hiện: XXX_Sổ cái → Truy vấn → Quỹ.  

Chọn kỳ, kích vào “tài khoản”.

Có thể xem toàn bộ (bỏ qua mã QHNS) hoặc xem theo từng mã QHNS.
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Chọn xem TK chi tiết sau khi số liệu hiển thị.
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